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CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân

- Căn cứ quy định của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số       217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); 

- Căn cứ Kết luận số 22/TTg-VIII ngày 07/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định  số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị; 

- Căn cứ Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 06/3/2014 Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2014;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, các bên thống nhất ban hành Chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh và nhà thuốc tư nhân (sau đây gọi chung là cơ sở y tế tư nhân) về tuân thủ các quy định của pháp luật. 

- Phát huy vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc khám, chữa bệnh và kinh doanh các mặt hàng thuốc; góp phần để các cơ sở y tế tư nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; đồng thời, có cơ sở để biểu dương những cơ sở thực hiện tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

- Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc giám sát phải phù hợp với quy định của pháp luật, gắn với việc phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

- Việc phối hợp phải được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp; được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả; định kỳ có sơ kết, tổng kết nhằm rút kinh nghiệm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

3. Đối tượng giám sát

Là cơ sở y tế tư nhân bao gồm: cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc tư nhân, bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, bác sĩ gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền. 

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP 

Chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân cần tập trung vào một số nội dung sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về các điều kiện hành nghề của cơ sở y tế tư nhân; giá dịch vụ y tế, giá thuốc; chất lượng dịch vụ, chất lượng thuốc của các cơ sở.

2. Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về quản lý các cơ sở y tế tư nhân.

3. Lựa chọn địa bàn, đối tượng và xây dựng mô hình điểm về phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân giữa             Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Y tế,       Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học        Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý các cơ sở y tế tư nhân với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp, tập trung vào các đối tượng là những người trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại các cơ sở y tế tư nhân.

III. QUY TRÌNH GIÁM SÁT

1. Ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát (thành phần đoàn giám sát, cơ sở được giám sát, nội dung giám sát, thời gian giám sát). Thông báo cho các cơ sở được giám sát trong một thời hạn nhất định để cơ sở chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, có biểu mẫu yêu cầu báo cáo tùy theo đặc điểm của cơ sở được giám sát.

2. Trước khi giám sát tại cơ sở, Đoàn giám sát tổ chức họp để trao đổi, đánh giá về báo cáo của cơ sở, có thể mời thêm chuyên gia tham gia thẩm định. Khi giám sát tại cơ sở chủ yếu tập trung vào những vấn đề chỉ có thể làm rõ tại cơ sở; thời gian giám sát không quá một ngày với một cơ sở, có tiếp xúc với người bệnh và người nhà người bệnh để đánh giá sát thực hơn.

3. Đoàn giám sát phải có báo cáo kết quả giám sát, trong đó có ý kiến xác nhận của lãnh đạo cơ sở được giám sát, gửi cơ quan đã ra quyết định thành lập đoàn giám sát.

4. Cơ quan thành lập đoàn giám sát xem xét báo cáo kết quả giám sát và triển khai các việc tiếp theo theo các quy định của pháp luật và Chương trình phối hợp giám sát.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

1.1. Chủ trì xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát  ở Trung ương và cấp tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát hàng năm, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết chương trình và các cuộc họp triển khai thực hiện Chương trình.

1.2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, góp phần phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật của cơ sở y tế tư nhân; đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

1.3. Hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc triển khai hoạt động giám sát.

1.4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và cấp tỉnh thông báo kịp thời kết quả giám sát cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế.

1.5. Sáu tháng một lần, khi tổng hợp ý kiến nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và cấp tỉnh có báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Quốc hội và HĐND cùng cấp.

2. Bộ Y tế

2.1. Hàng năm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,    Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát ở Trung ương, hướng dẫn các Sở Y tế phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Y học và Hội Dược học cùng cấp xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp giám sát.

2.2. Trên cơ sở thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế ra quyết định thành lập đoàn giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế, quyền, trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức có liên quan; cử cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia các đoàn giám sát.

2.3. Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,   Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam lựa chọn địa bàn, đối tượng, hình thức phù hợp để xây dựng mô hình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân để tổng kết, nhân rộng.

2.4. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; biên soạn, in ấn tài liệu về các quy định của pháp luật đối với các cơ sở y tế tư nhân. Phối hợp tuyên truyền nhân dân tham gia giám sát.

2.5. Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia giám sát các cơ sở y tế tư nhân. 

2.6. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ      Việt Nam hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc triển khai Chương trình phối hợp giám sát. Thiết lập đường dây nóng để nhân dân cung cấp thông tin về các cơ sở y tế tư nhân có dấu hiệu vi phạm, đồng thời thông báo công khai các cơ sở y tế tư nhân vi phạm để nhân dân biết và tham gia kiểm tra, giám sát.

2.7. Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân nghiêm túc hợp tác với các đoàn giám sát trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát; xem xét xử lý kịp thời những hành vi vi phạm được phát hiện; biểu dương, khen thưởng những cơ sở có thành tích theo quy định của pháp luật.

3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

3.1. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ      Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam triển khai thực hiện thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp, cử cán bộ chuyên viên, chuyên gia tham gia các đoàn giám sát.

3.2. Hướng dẫn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Y tế, Hội Y học,   Hội Dược học cùng cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân.

3.3. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan để đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân.

3.4. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn ở Trung ương và cấp tỉnh.

4. Tổng hội Y học Việt Nam

4.1. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ      Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các nội dung giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; cử cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia các hoạt động giám sát.

4.2. Hướng dẫn Hội Y học cấp tỉnh phối hợp với Ban Thường trực   Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Dược học cùng cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân.

4.3. Phối hợp với Bộ Y tế biên soạn tài liệu và tham gia hướng dẫn, tập huấn về các quy định của pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện các nội dung giám sát.

5. Hội Dược học Việt Nam 

5.1. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ      Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các nội dung giám sát các nhà thuốc tư nhân; cử cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia các hoạt động giám sát.

5.2. Hướng dẫn Hội Dược học cấp tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Y học cùng cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân.

5.3. Phối hợp với Bộ Y tế biên soạn tài liệu và tham gia hướng dẫn, tập huấn về các qui định của pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện các nội dung giám sát.

V. CƠ CHẾ PHỐI HỢP

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm        Trưởng ban, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Hội Y học       Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo. Định kỳ    6 tháng họp Ban Chỉ đạo và họp đột xuất khi cần thiết.

2. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm một số cán bộ, chuyên viên thuộc các đơn vị đầu mối của các bên tham gia do một đồng chí lãnh đạo   Ban Phong trào, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Tổ trưởng.

3. Các bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin tình hình thực hiện những quy định của pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân và các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan đến nội dung giám sát.

4. Các bên phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh truyền thông của các cơ quan từ trung ương đến cơ sở để vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật để kiến nghị xử lý; đồng thời phát hiện, khẳng định những cơ sở hoạt động tốt để phổ biến nhân rộng. 

5. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ    Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam ở Trung ương và cấp tỉnh kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan chức năng cùng cấp để kịp thời xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và trả lời kết quả giải quyết bằng văn bản. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các cơ sở y tế tư nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt quy định của pháp luật.

6. Khi có yêu cầu của Bộ Y tế về việc góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ sở y tế tư nhân, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và       Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam có trách nhiệm tổ chức góp ý, phản biện bằng văn bản; Bộ Y tế có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện.

7. Kinh phí chi cho các hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách của các cơ quan, tổ chức tham gia giám sát. Kinh phí tổ chức các hoạt động năm 2014 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và    Bộ Y tế phối hợp hỗ trợ theo phân công trách nhiệm tại mục IV. Từ năm 2015 và các năm tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động xây dựng dự toán kinh phí và đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí để bảo đảm thực hiện chương trình phối hợp giám sát này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bên có trách nhiệm hướng dẫn trong hệ thống của mình xây dựng chương trình phối hợp giám sát và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Y tế có công văn đề nghị Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giám sát này.

2. Năm 2014, hoàn thành tài liệu tuyên truyền, tập huấn và giám sát thí điểm tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương để sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng vào những năm sau. 

3. Hàng năm, căn cứ vào Chương trình phối hợp giám sát, các bên tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và đề ra kế hoạch phối hợp cụ thể cho năm sau. Nếu có các nhiệm vụ phát sinh cần kịp thời đề xuất bổ sung vào kế hoạch để triển khai thực hiện.

4. Giao cho Ban Phong trào của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thanh tra Bộ Y tế; Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Tư vấn giám định và phản biện xã hội của Tổng hội Y học Việt Nam; Ban Thường trực Hội Dược học Việt Nam làm đầu mối phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình này./.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân 
	TM. BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Tiến

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Vũ Minh
	TM. TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Mạnh Hùng

	TM. HỘI DƯỢC HỌC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Duy Cương
	


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c); 
- Ban Dân vận TW (để b/c);

- Văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ;

- Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
  Lãnh đạo: Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam;

- Ủy ban MTTQVN, Sở Y tế , Liên hiệp các Hội KHKT, Hội Y học, Hội Dược học các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Các ban, đơn vị đầu mối của Ủy ban TWMTTQVN, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam;

- L​ưu VT Ủy ban TWMTTQVN, Tổng hội Y học Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam.
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